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Thất nghiệp 

• Theo ILO:
• “Thất nghiệp là việc ngừng thu nhập do không có khả năng tìm được 

một việc làm thích hợp trong trường hợp người đó có khả năng làm 
việc và sẵn sàng làm việc.”

• “Người thất nghiệp bao gồm toàn bộ số người ở độ tuổi làm việc theo 
quy định trong thời gian điều tra, có khả năng làm việc, nhưng không 
có việc làm và vẫn đang đi tìm kiếm việc làm.”
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Dân số

Pop = Tổng dân số
LF = Lực lượng lao động = U + E
LFpop = Dân số trong độ tuổi lao động
p = Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động = LF / LFpop
E = Số người có việc làm
e = Tỷ lệ có việc làm = E / LF
U = Số người thất nghiệp

u = Tỷ lệ thất nghiệp = U / LF

Người dưới 15 tuổi
(hoặc 1 độ tuổi nhất định)

Người không 
tham gia lực 

lượng lao động

Người 
đang có 
việc làm

Người thất nghiệp

Lực lượng 
lao động

Dân số 97.0 
Dân số từ 15 tuổi trở xuống 7.8 

Số người không tham gia lực lượng lao động 34.1 
Lao động từ 15 tuổi trở lên 55.1 
Số người có việc làm 54.0 
Số người không có việc làm 1.1 

Một ví dụ của Việt Nam (triệu người)



Dòng chu chuyển trên thị trường lao động
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Thất nghiệp Đang có việc làm
Không tham gia 

lực lượng LĐ

Gia nhập, 
tái gia nhập 

TTLĐ

Gia nhập, 
tái gia nhập

Rời bỏ công việc,
mất việc

Rời bỏ 
TTLĐ

Rời bỏ công việc, 
mất việc, về hưu



• Thất nghiệp cơ cấu là thất nghiệp do có nhiều người tìm kiếm việc hơn số 
việc làm sẵn có tại một mức lương hiện hành trên thị trường lao động. 

Mức 
lương

Lượng 
lao động

Cầu 
lao động

Cung 
lao động

QE
LD

WE

WF

Mức lương 
tối thiểu

LS

Thất nghiệp cơ cấu

Thất nghiệp cơ cấu 



• Mức lương tối thiểu: Do chính phủ xác lập 

• Công đoàn: Công đoàn có thể thương lượng được mức lương 
cao hơn so với người lao động tự thương lượng. 

• Tiền lương hiệu quả: Mức lương do chủ lao động trả cao hơn 
thị trường nhằm khuyến khích người lao động làm việc hiệu 
quả

• Tác dụng phụ của chính sách chính phủ: Một số chính sách 
nhằm hỗ trợ người lao động mất việc làm (giảm gánh nặng chi 
phí do thất nghiệp) có thể dẫn đến tác dụng phụ theo hướng 
khuyến khích thất nghiệp. 

Nguyên nhân của thất nghiệp cơ cấu 



• Thất nghiệp cơ cấu (structural unemployment): Là tình trạng thất 
nghiệp xảy ra khi nền kinh tế chuyển đổi cơ cấu, khi đó một số 
người không có khả năng tìm kiếm được việc làm do thiếu các kỹ 
năng mà thị trường lao động cần.

• Điều này có thể do: 
• Sự thay đổi của cơ cấu kinh tế 
• Tiến bộ công nghệ
• Cạnh tranh quốc tế 

• Có những lao động mất việc làm nhận thấy rằng kỹ năng của họ 
không được thị trường cần đến trong dài hạn (từ 6 tháng trở lên). 
Những lao động này cần được đào tạo lại, hoặc chuyển sang nơi 
khác tìm việc. Đây là vấn đề dài hạn. 

Thất nghiệp cơ cấu



• Thất nghiệp tự nhiên là tình trạng thất nghiệp bình thường mà 
nền kinh tế phải chịu. Thất nghiệp tự nhiên bao gồm thất 
nghiệp thất ma sát và thất nghiệp cơ cấu, nhưng không bao 
gồm thất nghiệp chu kỳ.

• Thất nghiệp ma sát (Frictional unemployment): Tình trạng thất 
nghiệp do người lao động thay đổi việc làm, họ cần phải có thời 
gian để tìm việc làm thích hợp với chuyên môn và sở thích của 
họ.

• Thất nghiệp chu kỳ (Cyclical unemployment) là độ lệch giữa 
thất nghiệp thực tế với thất nghiệp tự nhiên, xảy ra do chu kỳ 
kinh tế. 

Thất nghiệp tự nhiên vs thất nghiệp chu kỳ



Đường Phillips ngắn hạn – Lý thuyết
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SRPC

Tỷ lệ 
lạm 
phát 
(%)

Tỷ lệ thất nghiệp (%)
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Đường Phillips cho thấy sự đánh đổi giữa lạm phát và 
thất nghiệp. Theo đó, giữ yếu tố này thì hy sinh yếu tố kia 
và ngược lại. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 
không phải dạng tuyến tính. 

Hình minh họa này cho thấy muốn giảm 2 điểm phần 
trăm lạm phát (đưa lạm phát từ 5% về 3%) thì phải hy 
sinh 1% thất nghiệp (từ 4% lên 5%).



Khai triển đường Phillips

• Nhắc lại đường tổng cung 
𝑌 = 𝑌𝑛 + 𝛼(𝑃 − 𝑃𝐸)

• Suy ra,

𝑃 = 𝑃𝐸 +
𝑌 − 𝑌𝑛
𝛼

• Trừ hai vế cho 𝑃−1:

𝑃 − 𝑃−1 = 𝑃𝐸 − 𝑃−1 +
𝑌 − 𝑌𝑛
𝛼

• Theo định luật Okun:
𝑌 − 𝑌𝑛
𝛼

= −𝛽(𝑈 − 𝑈𝑛)

• Thay vào, ta được:

𝝅 = 𝝅𝒆 − 𝜷 𝑼 − 𝑼𝒏 + 𝝑
• Trong đó 𝜗 là biến ngoại sinh ngoài kỳ vọng 
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Từ ý tưởng đến hiện thực
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• Ý tưởng ban đầu do A. W. Phillips đề xuất 
năm 1958 dựa trên quan sát bộ dữ liệu của 
Vương Quốc Anh giai đoạn 1861 – 1957.
• Phillips khảo sát mối quan hệ giữa tiền lương và 

thất nghiệp. 

• Đến thập niên 1960, Paul Samuelson và Robert 
Solow sử dụng mối quan hệ giữa lạm phát và 
thất nghiệp. 



Đường Phillips còn đúng không?

• Dữ liệu quan sát thập niên 1970 đã không ủng hộ quy luật này. Thời kỳ 
này, lạm phát cao đi kèm với thất nghiệp cao, nền kinh tế rơi vào tình 
trạng Stagflation. 

• Từ sau năm 1974, bảy giải Nobel Kinh tế đã được trao cho các nhà kinh tế 
vì những công trình có liên quan đến các biến thể của đường Phillips. Các 
tác giả đó bao gồm Thomas Sargent, Christopher Sims, Edmund Phelps, 
Edward Prescott, Robert A. Mundell, Robert E. Lucas, Milton Friedman và 
F.A. Hayek.
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Đường Phillips từ lý thuyết đến thực tế



Có sự đánh đổi của đường Phillips ở VN không?
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Đường Phillips và AD-AS
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Mức giá 
chung, P
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AS2

Cú sốc bất lợi lên AS

Sản lượng, Y0
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Đường Phillips dài hạn 
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SRPC1

Tỷ lệ 
lạm 
phát 
(%)

SRPC2

NAIRU -
LRPC

Tỷ lệ thất 
nghiệp, u

Nền kinh tế bắt đầu tại mức lạm phát thấp ở điểm 
A, nỗ lực giảm thất nghiệp về điểm B là vô ích, vì 
nó chỉ làm tăng lạm phát ở điểm C.

Tỷ lệ thất nghiệp không thể thấp hơn tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên trong dài hạn mà không làm tăng 
lạm phát. => NAIRU
(Non-Accelerating Inflation Rate of 
Unemployment)
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Giảm lạm phát và đường Phillips
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Tỷ lệ 
lạm 
phát 
(%)

SRPC với 𝝅𝒆 cao

NAIRU -
LRPC

Tỷ lệ thất 
nghiệp, u

Chính sách thắt chặt tiền tệ làm giảm lạm phát và 
tăng thất nghiệp trong ngắn hạn

Tuy nhiên về dài hạn, lạm phát kỳ vọng thấp => 
đường Phillips dịch chuyển sang trái, thất nghiệp 
trở về thất nghiệp tự nhiên
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Giảm lạm phát thời Volcker Kỷ nguyên Greenspan
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Khi Paul Volcker là chủ tịch Fed vào thập niên 1970, lạm
phát được xem là một trong những vấn đề quan trọng
nhất của nước Mỹ.
Volcker đã thành công trong việc giảm lạm phát (từ
10% xuống 4%), nhưng với chi phí thất nghiệp cao
(khoảng 10% vào năm 1983).

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Alan Greenspan bắt đầu với 
một cú sốc cung thuận lợi.
Năm 1986, các thành viên OPEC từ bỏ thỏa thuận hạn chế 
cung cấp. Điều này dẫn đến lạm phát giảm và thất nghiệp 
giảm.



Lý thuyết về sự kỳ vọng 

• Lý thuyết về kỳ vọng thích ứng (adaptive expectations) cho rằng các 
cá nhân sẽ hình thành kỳ vọng tương lai dựa trên các sự kiện trong 
quá khứ.
• Ví dụ: Nếu lạm phát thấp hơn kỳ vọng trong quá khứ, người dân sẽ thay đổi 

kỳ vọng của họ và dự đoán lạm phát trong tương lai sẽ thấp hơn kỳ vọng.

• Lý thuyết về kỳ vọng hợp lý (rational expectations) nói rằng các cá 
nhân sẽ hình thành kỳ vọng trong tương lai dựa trên tất cả các thông 
tin có sẵn, với kết quả là dự đoán tương lai sẽ rất gần với cân bằng 
thị trường.
• Ví dụ: Giả sử lạm phát thấp hơn kỳ vọng trong quá khứ. Người dân sẽ lấy 

thông tin trong quá khứ và thông tin hiện tại, chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát 
hiện tại và chính sách kinh tế hiện tại, để dự đoán tỷ lệ lạm phát trong tương 
lai.
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Đường Phillips và kỳ vọng
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Theo lý thuyết kỳ vọng thích ứng, các chính sách được thiết kế 
để giảm tỷ lệ thất nghiệp sẽ chuyển nền kinh tế từ điểm A đến 
điểm B, giai đoạn chuyển tiếp khi tỷ lệ thất nghiệp tạm thời 
giảm với tỷ lệ lạm phát cao hơn. Tuy nhiên, cuối cùng, nền kinh 
tế sẽ quay trở lại tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên tại điểm C, tạo ra 
hiệu ứng ròng chỉ tăng tỷ lệ lạm phát. 

Theo lý thuyết kỳ vọng hợp lý, các chính sách được thiết kế để 
giảm tỷ lệ thất nghiệp sẽ chuyển nền kinh tế trực tiếp từ điểm A 
đến điểm C. Việc chuyển sang điểm B không tồn tại khi người 
lao động có thể dự đoán lạm phát gia tăng và điều chỉnh yêu 
cầu lương của họ cho phù hợp.



Định luật Okun (1962)

• Khai triển định luật Okun
ത𝑌 − 𝑌

ത𝑌
= 1 −

𝑌

ത𝑌
= 𝑐 𝑢 − ത𝑢

𝑌

ത𝑌
− 1 = 𝑐(ത𝑢 − 𝑢)

Lấy sai phân hai vế:

∆
𝑌

ത𝑌
=
𝑌 + ∆𝑌

ത𝑌 + ∆ത𝑌
−
𝑌

ത𝑌
= 𝑐(∆ത𝑢 − ∆𝑢)

• Biến đổi vế trái:
ത𝑌∆𝑌 − 𝑌∆ത𝑌

ത𝑌(ത𝑌 + ∆ത𝑌)
= 𝑐(∆ത𝑢 − ∆𝑢)

Nhân vế trái với 
ത𝑌+∆ത𝑌

𝑌
≈ 1

ത𝑌∆𝑌−𝑌∆ത𝑌

ത𝑌𝑌
=

∆𝑌

𝑌
−

∆ത𝑌

ത𝑌
≅ 𝑐(∆ത𝑢 − ∆𝑢)

∆𝑌

𝑌
≅
∆ത𝑌

ത𝑌
+ 𝑐(∆ത𝑢 − ∆𝑢)

Giả định ∆ത𝑢 ≈ 0, 
∆ത𝑌

ത𝑌
= 𝑘

∆𝒀

𝒀
≅ 𝒌 − 𝒄∆𝒖
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Arthur M. Okun (1962). "Potential 
GNP, its measurement and 
significance". 
“2% gia tăng về sản lượng sẽ dẫn đến 
giảm 1% về tỷ lệ thất nghiệp chu kỳ, số 
người tham gia lực lượng lao động 
tăng 0.5%, số giờ làm việc của mỗi lao 
động tăng 0.5%; và sản lượng trong 
mỗi giờ làm việc tăng 1%.”
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Tốc độ tăng trưởng bình quân, 1949–2007

Quan hệ giữa tăng trưởng và thất nghiệp 
Hoa Kỳ, 1949-2007



Quan hệ giữa tăng trưởng và thất nghiệp ở 
Việt Nam, 1991-2017

26Nguồn: WDI, Đỗ Thiên Anh Tuấn 2018
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